KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/2025
LỚP NT 2 TUỔI A3 – TRƯỜNG MN HÙNG AN 


	Lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Bổ sung

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	+ Dinh dưỡng sức khoẻ
	- Trò chuyện về các món ăn từ rau quả.
- Tập xúc ăn bằng thìa, lấy nước uống, rửa tay, rửa quả trước khi ăn.
- Tập chuẩn bị chỗ ngủ, cởi quần áo bị ướt bẩn.
- Tập luyện thói quen tốt vệ sinh cá nhân: rửa tay trước khi ăn; Đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Nhận biết nguy cơ không an toàn khi sử dụng dao, kéo…, ăn các quả có hạt….
	

	+ Phát triển vận động


	Trẻ biết thực hiện các động tác trong bài tập thể dục phát triển nhóm cơ và hô hấp theo hướng dẫn của cô và theo nhịp của bản nhạc bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”
- Trẻ biết bò trườn qua vật cản
+ Trườn trên mặt sàn.
+  Trườn qua vật cản
- Trẻ biết dùng sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném xa lên phía trước bằng 1 tay (tối thiểu 1,5m)
+ Ném trúng đích
+ Ném xa bằng 1 tay
- Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt; 
tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m.
+ Tung bóng qua dây
+ Tung và bắt bóng vớ cô
- Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện múa khéo:
+ Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
+ Nhón nhặt đồ vật, thực hiện vận động múa hát.
		

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	
- NBTN

	 + Quả chuối - Quả cam
+ Su hào - Bắp cải 
+ Hoa cúc – Hoa hồng 
+ Cây sà cừ – cây xấu
	

	- NBPB
	+ NNPB: Nhận biết trên – dưới
+ Ôn NNPB: Nhận biết trên – dưới
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	+ Văn học
	- Trẻ biết đặt một số câu hỏi đơn giản:
+ Đặt câu hỏi đơn giản để hỏi người khác hoặc bạn bè.
+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: Con gì đây? cái gì đây? Cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?
- Trẻ biết chú ý khi người lớn đọc sách:
+ Lắng nghe khi người lớn đọc sách.
+ Thích sách vở.
+ Mở sách,lật trang sách khi xem.
+  Thơ: Bắp cải xanh; Hoa kết trái; Quả thị….
+ Đồng dao, ca dao: Vè trái cây; Chi chi chành chành; Dung dăng dung dẻ.....
+ Truyện: Cây táo; Cả nhà ăn dưa hấu….
	

	
4. Lĩnh vực phát triển TCXH & TM

	

	- Trẻ có khả năng cảm nhận và biểu lộ trạng thái cảm xúc:
+ Nhận biết một số trạng thái cảm xúc, trạng thái: Vui, buồn, tức giận, qua nét mặt, cử chỉ.
+ Biểu lộ cảm xúc: Vui buồn, tức giận qua cử chỉ nét mặt.
- DH: Quả; Cây bắp cải; Màu hoa; Con chim hót trên cành cây  
- Nghe hát: Em yêu cây xanh; Bông hoa mừng cô; Hoa trong vườn; Lý cây bông
- DH + VĐ: Quả
- SHTT: Hát vận động theo các bài hát của lớp mẫu giáo.
	

	Tạo hình
	+ Tô màu quả cà chua màu đỏ
 + Dán hoa vào cành cho đẹp
	


	
	
T.M BGH
	
Hùng An, ngày 24 tháng 01 năm 202
                    NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Yến


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN I THÁNG 1/2025
Lớp Nhà trẻ 2 tuổi A3
[bookmark: _GoBack]
	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	Chơi – tập có chủ đích





	LVPTC:
(Vận động )
- VĐCB: Trườn qua vật cản (MT 10) 
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	LVPTNT
(NBTN)
Quả chuối - Quả cam
(MT17, 26)
	Phát triển TCXH - TM
(Tạo hình)
Tô màu quả cà chua màu đỏ (MT62)
	LVPTNN:
(Văn học)
 Thơ: Quả thị (MT 38)

	LVPTTCXH –TM
(GD âm nhạc)
- DH + VĐ: Quả (MT59, 61)
- NH: Lý cây bông (MT60)
TCAN: Dụng cụ âm nhạc gì?

	2
	HĐNT
	 HĐCMĐ:  
Dạy trẻ cách bề ghế xếp chồng lên nhau
* Chơi trò chơi  
- TCHT: Quả gì (mới)
TCDG: Dung dăng dung dẻ 
Chơi tự do
	 QSCMĐ: Quan sát quả quất xanh và quả quất chín thật 
* Chơi trò chơi                      - TCVĐ: Bóng tròn                                     
TCDG: Chi chi chành chành
 Chơi tự do                    
	SH TẬP THỂ: 
Trẻ vận động theo nhạc một số các bài hát cùng các lớp mẫu giáo 

	QSCMĐ:  Quan sát  quả Táo thật                          
* Chơi trò chơi : 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
TCDG: Chi chi chành chành 
Chơi tự do
	QSCMĐ:  Quan sát quả khế xanh và quả khế chín (thật)
* Chơi trò chơi  TCVĐ: 
 Ăn quả nhả hột
- TCHT: Quả gì
Chơi tự do

	3
	Chơi – hoạt động góc
	- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp các khối hình, xâu hoa.
-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
	- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 
- Góc tạo hình: Di  màu bức tranh vẽ hoa, xé dán cánh hoa, nhụy hoa
	-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 

	- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp các khối hình, xâu hoa.
-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
	- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 
- Góc tạo hình: Di  màu bức tranh vẽ hoa, xé dán cánh hoa, nhụy hoa

	4
	Chơi – tập buổi chiều
	- Vui văn nghệ
- Ôn lại TCHT: Quả gì 
- Làm quen bài hát: Quả
- Chơi tự do

	- Cho trẻ đọc thơ
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: Quả thị
Xem tranh ảnh về chủ đề
- TCHT: Quả gì :

	- Giới thiệu trò chơi mới: TCHT: Đố bé
- Cho trẻ đọc đồng dao: Vè trái cây:
- TCVĐ: Bắt chước vận động của các con vật
	- Chơi TCHT: Xé giấy, xé lá
- Ôn bài thơ: Quả thị:
- Vui văn nghệ
- Chơi tự do:

	- Chơi TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
- Trẻ vui đọc thơ
- Cho trẻ chơi với đồ chơi các loại quả.
- NGCT: Thưởng cờ cho trẻ.




















KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN II THÁNG 2/2025
Lớp Nhà trẻ 2 tuổi A3

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	Chơi – tập có chủ đích





	LVPTC:
(Vận động )
- VĐCB: Trườn qua vật cản (MT 10) (T2)
- TCVĐ: Mưa to – mưa nhỏ
	LVPTNT
(NBTN)
Su hào - Bắp cải 
(MT 17, 26)
	LVPTNT
(NBPB)
Nhận biết trên – dưới
(MT 34)
	LVPTNN:
(Văn học)
Thơ: Bắp cải xanh
(MT 38)
	LVPTTCXH –TM
(GD âm nhạc)
- DH: Cây bắp cải (MT59)  
- NH: Bông hoa mừng cô (MT60)
TCAN: Dụng cụ âm nhạc gì?

	2
	HĐNT
	HĐCMĐ: Hướng dẫn trẻ nhặt cải 
* Chơi trò chơi  
- TCHT: Rau gì (mới)
- TCVĐ: Ăn quả nhả hột
* Chơi tự do
	 QSCMĐ: Quan sát củ cà rốt thật.
 
* Chơi trò chơi                      
TCVĐ: Kéo co (chính)                                                TCDG: Nu na nu nống 
* Chơi tự do
	SH TẬP THỂ: 
Trẻ vận động theo nhạc một số các bài hát cùng các lớp mẫu giáo 

	 QSCMĐ:  
Quan sát củ khoai tây                     * Chơi trò chơi  
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa (chính)                                        - TCDG: Chi chi chành chành 
* Chơi tự do
	QSCMĐ:  Quan sát rau cải cúc.
* Chơi trò chơi:  
- TCHT: Rau gì                                                - TCDG: Dung dăng dung dẻ
* Chơi tự do

	3
	Chơi – hoạt động góc
	- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt theo màu sắc.
-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
	-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
-  Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại  rau củ. 
	- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 
- Góc tạo hình: Di  màu tranh vẽ rau, củ, xé dán cây, lá, quả....
	- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt theo màu sắc.
-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
	-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
-  Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại  rau củ. 

	4
	Chơi – tập buổi chiều
	- Ôn lại bài học buổi sáng.
TCVĐ: Bóng tròn to
	- Làm quen với bài thơ: Hoa kết trái.
- TCDG: Chi chi chành chành.
	- Giới thiệu trò chơi mới: TCHT: Cắp hạt bỏ giỏ  
- TCVĐ: Bóng tròn to
	- Chơi TCHT: Rau gì?
  - Làm quen với bài hát “Màu hoa”

	- Đọc thơ 
- Chơi TCHT: Cắp hạt bỏ giỏ

























KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN III THÁNG 2/2025
Lớp Nhà trẻ 2tuổi A3

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	Chơi – tập có chủ đích





	LVPTC:
(Vận động )
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
 (MT 11)
- TCVĐ:  Gieo hạt nảy mầm
	LVPTNT
(NBTN)
Hoa cúc – Hoa hồng (MT 17, 26)
	LVPTNT
(NBPB)
Ôn nhận biết trên – dưới
(MT 34)
	LVPTNN:
(Văn học) 
Thơ: Hoa kết trái

	LVPTTCXH –TM
(GD âm nhạc)
- DH: Màu hoa (MT59) 
- NH: Hoa trường  em (MT60)
TCAN: Dụng cụ âm nhạc gì

	2
	HĐNT
	- HĐCMĐ:  Chơi với đất nặn

*Chơi trò chơi  
-TCVĐ: Hái quả  (mới)
TCHT: Rau gì
Chơi tự do
	 - QSCMĐ: Quan sát hoa sen nhựa  
*Chơi trò chơi                      -TCVĐ: Hái quả                                    
TCDG: Nu na nu nống
Chơi tự do
	SH TẬP THỂ: 
Trẻ vận động theo nhạc một số các bài hát cùng các lớp mẫu giáo 

	QSCMĐ:  Quan sát hoa loa kèn thật
*Chơi trò chơi : 
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
TCHT: Cắp hạt  bỏ giỏ
Chơi tự do
	QSCMĐ:  quan nụ tầm xuân thật
*Chơi trò chơi  T/cvđ: Hái quả 
T/cht: Hoa nào quả ấy
Chơi tự do

	3
	Chơi – hoạt động góc
	- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt theo màu sắc.
-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
	-  Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại  rau củ. 
- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 
	- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 
- Góc tạo hình: Di  màu tranh vẽ rau, củ, xé dán cây, lá, quả....
	- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt theo màu sắc.
-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....
	-  Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại  rau củ. 
- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 

	4
	Chơi – tập buổi chiều
	- Vui văn nghệ
- Ôn lại  TCVĐ: Hái quả  (mới):

	- Vui văn nghệ
- TCDG: Nu na nu nống

	Giới thiệu trò chơi mới: TCHT: Hoa nào quả ấy
- Hoàn thiện sách LQVT
	- TCVĐ: Bóng tròn to
- Ôn thơ: Hoa kết trái

	-  Đọc thơ 
- TCDG: Chi chi chành chánh 



























KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN IV THÁNG 2/2025
Lớp Nhà trẻ 2tuổi A3

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	Chơi – tập có chủ đích





	LVPTC:
(Vận động )
- VĐCB: Tung và bắt bóng vớ cô (MT 12)
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	LVPTNT
(NBTN)
Cây bàng – cây xấu
(MT17,  26)
	Phát triển TCXH - TM
(Tạo hình)Dán hoa vào cành cho đẹp (MT63)
	LVPTNN:
(Văn học) 
Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu(MT 39)
	LVPTTCXH –TM
(GD âm nhạc)
- DH: Con chim hót trên cành cây  (MT59)  
- NH: Em yêu cây xanh (MT60)
TCAN: Dụng cụ âm nhạc gì

	2
	HĐNT
	 HĐCMĐ: Cho trẻ nhặt rác trước và sau lớp học
* Chơi trò chơi: TCHT (mới): Chơi bóng
TCVĐ: Ăn quả nhả hột
Chơi tự do
	  QSCMĐ: 
Quan sát cây quất trồng tước cửa lớp
* Chơi trò chơi  TCVĐ: Hái quả 
                                                    TCDG: Nu na nu nống
Chơi tự do
	SH TẬP THỂ: 
Trẻ vận động theo nhạc một số các bài hát cùng các lớp mẫu giáo 

	QSCMĐ:  
Quan sát cây dừa cảnh trông trước sân lớp
* Chơi trò chơi  TCVĐ: Trời mưa
                                                    TCDG: Nu na nu nống
Chơi tự do
	QSCMĐ: Quan sát cây xẻ quạt thật                  * Chơi trò chơi  TCVĐ: Bóng tròn to
                                                    TCDG: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do 

	3
	Chơi – hoạt động góc
	- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt theo màu sắc.
-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....

	-  Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại cây xanh
- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 
	- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 
- Góc tạo hình: Di  màu tranh vẽ rau, củ, xé dán cây, lá, quả....
	- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt theo màu sắc.
-  Góc phân vai: Cho em bé ăn, ru em ngủ.....

	-  Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại cây xanh
- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động 

	4
	Chơi – tập buổi chiều
	- Vui văn nghệ
- Ôn lại  TCHT: (mới): Chơi bóng:

	- Vui văn nghệ
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

	- Giới thiệu trò chơi mới: TCVĐ: Trời mưa
- Hoàn thiện bài học sáng cho trẻ
	TCVĐ: Bóng tròn to
- Ôn lại câu chuyện: Cả nhà ăn dưa hấu

	- Đọc thơ 
- TCDG: Chi chi chành chành






















